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MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Các khóa học đào tạo thường xuyên

	STT
	Khoa/Tên khoá học
	Mục tiêu
	Ghi chú

	1
	Vận hành máy tiện CNC
	Viết chương trình và gia công trên máy tiện CNC – Fanuc. Thao tác và gia công thành thạo trên máy tiện CNC. Lập trình và gia công được các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp.
	KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

	2
	Vận hành máy phay CNC
	Viết chương trình và gia công trên máy phay CNC – Fanuc. Thao tác và gia công thành thạo trên máy phay CNC. Lập trình và gia công được các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp.
	

	3
	Autocad 2D
	Cung cấp các kiến thức căn bản cần thiết về cách thức thiết lập các thông số cho bản vẽ, tạo lập và chỉnh sửa bản vẽ hai chiều trên máy vi tính bằng phần mềm Autocad. Vẽ được bản vẽ hai chiều nhanh và đúng các yêu cầu kỹ thuật. Thiết kế được một số bản vẽ thông qua phần mềm.
	

	4
	Solidwork cơ bản
	Trình bày được các phương pháp vẽ tạo các khối 3D, các phương pháp phối hợp các đối tượng lại tạo thành bản vẽ chi tiết máy, các công cụ hỗ trợ cho phép hiệu chỉnh bản vẽ với độ chính xác cao. Vận dụng những kiến thức của môn học để tính toán, thiết kế và thực hiện được bản vẽ kỹ thuật. Thiết kế được một số bản vẽ thông qua phần mềm.
	

	5
	Inventor cơ bản
	Trình bày được các phương pháp vẽ tạo các khối 3D, các phương pháp phối hợp các đối tượng lại tạo thành bản vẽ chi tiết máy, các công cụ hỗ trợ cho phép hiệu chỉnh bản vẽ với độ chính xác cao. Vận dụng những kiến thức của môn học để tính toán, thiết kế và thực hiện được bản vẽ kỹ thuật. Thiết kế được một số bản vẽ thông qua phần mềm.
	

	6
	Lập trình gia công trên máy tiện CNC
	Viết chương trình và gia công trên máy tiện CNC – Fanuc. Phân tích được các bản vẽ kỹ thuật. Lập trình và gia công được các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp. Thao tác và gia công thành thạo trên máy tiện CNC.
	

	7
	Lập trình gia công trên máy phay CNC
	Viết chương trình và gia công trên máy phay CNC – Fanuc. Phân tích được các bản vẽ kỹ thuật. Lập trình và gia công được  các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp. Thao tác và gia công thành thạo trên máy phay CNC.
	

	8
	Lập trình gia công phay 2D với Mastercam 
	Viết chương trình và gia công trên máy phay CNC – Fanuc. Phân tích được các bản vẽ kỹ thuật. Xuất được chương trình gia công trên máy phay CNC Chọn đúng các loại dao trong gia công. Lập trình và gia công được  các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp.
	

	9
	Lập trình gia công phay 3D với Mastercam 
	Viết chương trình và gia công trên máy phay CNC – Fanuc. Phân tích được các bản vẽ kỹ thuật. Xuất được chương trình gia công trên máy phay CNC. Lập trình và gia công được các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp
	

	10
	Lập trình gia công tiện với Mastercam 
	Viết chương trình và gia công trên máy tiện CNC – Fanuc. Phân tích được các bản vẽ kỹ thuật. Lập trình và gia công được các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp. Thao tác và gia công thành thạo trên máy tiện CNC.
	

	11
	Hàn điện cơ bản
	Cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp hàn điện. Hàn được những mối hàn trên mặt phẳng, hàn giáp mối, hàn lấp góc, hàn gấp mép bằng phương pháp hàn điện phục vụ cho công việc lắp ráp và sửa chữa cơ khí. Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
	

	12
	Hàn MIG/MAG
	Nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong công nghệ hàn MIG/MAG. Vận hành, sử dụng thành thạo các loại thiết bị dụng cụ hàn MIG/MAG. Tính toán chế độ hàn phù hợp với chiều dày và tính chất của vật liệu. Hàn các mối hàn cơ bản ở vị trí hàn bằng đảm bảo độ sâu ngấu, đúng kích thước bản vẽ ít bị khuyết tật. Giải thích rõ các nguyên tắc an toàn và vệ sinh phân xưởng khi hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ.
	

	13
	Hàn TIG
	Nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong công nghệ hàn TIG. Vận hành, sử dụng thành thạo các loại thiết bị dụng cụ hàn TIG. Tính toán chế độ hàn phù hợp với chiều dày và tính chất của vật liệu. Hàn các mối hàn cơ bản ở vị trí hàn bằng đảm bảo độ sâu ngấu, đúng kích thước bản vẽ ít bị khuyết tật. Giải thích rõ các nguyên tắc an toàn và vệ sinh phân xưởng khi hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ
	

	14
	Hàn và cắt bằng khí
	Cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp hàn và cắt bằng khí. Hàn và cắt được những mối hàn trên mặt phẳng, hàn giáp mối, hàn lấp góc, hàn gấp mép bằng phương pháp hàn khí phục vụ cho công việc lắp ráp và sửa chữa cơ khí. Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
	

	15
	Tiện cơ bản
	Vận hành thành thạo máy tiện để tiện trụ trơn ngắn, trụ bậc, tiện mặt đầu, khoan lỗ tâm, tiện trụ dài l ( 10d, tiện rãnh, cắt đứt, khoan lỗ, tiện lỗ đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
	

	16
	Tiện nâng cao
	Vận hành thành thạo máy tiện để tiện côn đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy. Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren tam giác, ren vuông, ren thang ngoài và trong đúng qui trình qui phạm, ren đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
	

	17
	Phay bào cơ bản
	Vận hành thành thạo máy phay, bào để gia công mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
	

	18
	Phay bào nâng cao
	Vận hành thành thạo máy phay, bào để gia công đa giác, bánh răng đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
	

	19
	Các khóa Ôn luyện, kiểm tra tay nghề, phỏng vấn, thực tập, thực hành …..
	
	

	1
	Triển khai thi công M&E
	Sau khi học xong lớp này học viên có thể triển khai và thi công hệ thống cơ điện (M&E) theo bản vẽ thiết kế đúng theo quy trình, phù hợp với yêu cầu thực tế.
	KHOA ĐIỆN LẠNH

	2
	Lắp đặt và bảo dưỡng máy lạnh
	Sau khi học xong lớp này học viên sẽ có năng lực lắp đặt và bảo dưỡng máy lạnh 2 cục theo bản vẽ thiết kế, đồng thời học viên sẽ được đào tạo các thao tác sử dụng dụng cụ, công cụ, máy móc đúng tiêu chuẩn.
	

	3
	Vận hành kho lạnh 
	Sau khi học xong lớp này học viên sẽ có năng lực vận hành kho lạnh đúng theo quy trình. Lên được lịch vận hành, bão dưỡng kho lạnh đúng tiêu chuẩn.
	

	4
	Lắp đặt điện dân dụng
	Sau khi học xong lớp này học viên sẽ có năng lực lắp đặt được các thiết bị điện dân dụng (như đèn, quạt, ổ cắm, tivi, truyền hình cáp, internet…) theo bản vẽ, đồng thời học viên sẽ được đào tạo các thao tác sử dụng dụng cụ, công cụ, máy móc đúng tiêu chuẩnđúng tiêu chuẩn.
	

	5
	Lắp đặt tủ điện cơ bản
	Sau khi học xong lớp này học viên sẽ có năng lực lắp đặt được các thiết bị, đấu nối hệ thống điện trong tủ điện theo bản vẽ thiết kế, đồng thời học viên sẽ được đào tạo các thao tác sử dụng dụng cụ, công cụ, máy móc đúng tiêu chuẩn.
	

	6
	Thiết kế M&E
	Sau khi học xong lớp này học viên có thể thiết kế được hệ thống cơ điện (M&E) đúng theo tiêu chuẩn.
	

	1
	Chế biến bánh Âu - bánh Á 
	Cung cấp cho người học một số công thức bánh Á- Âu theo xu hướng thị trường, giúp người học có thể tự mình kinh doanh tiệm bánh nhỏ và vừa.
	KHOA CNTP

	2
	Cấp dưỡng
	Cung cấp một số kiến thức cơ bản về chế biến thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khóa học người học có thể làm việc trong các canteen, nhà ăn của công ty, bệnh viện.
	

	3
	Cấp dưỡng mầm non
	Cung cấp một số kiến thức cơ bản về chế biến thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khóa học người học có thể làm việc trong các nhà trẻ, mầm non.
	

	4
	Chế biến các sản phẩm từ thịt và thủy sản
	Cung cấp cho người học một số món thịt nguội, chả lụa, nem nướng theo xu hướng thị trường, giúp người học có thể tự mình kinh doanh tiệm thịt nguội nhỏ và vừa.
	

	5
	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP
	Cung cấp một số kiến thức cơ bản vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống đảm bảo chất lượng.
	

	6
	Nấu cháo dinh dưỡng, súp kinh doanh
	Người học có khả năng tự kinh doanh tiệm cháo dinh dưỡng, cung cấp một số công thức món cháo
	

	7
	Pha chế thức uống
	Pha chế các loại thực uống, trà sữa, sinh tố café theo phong cách hiện đại và kinh doanh các quán café nhỏ và vừa
	

	8
	Nấu ăn thức ăn sáng kinh doanh
	Nấu các món: phở, bún, đồ ăn sáng… hướng dẫn kinh doanh 
	

	9
	Nấu ăn chay kinh doanh
	Nấu các món chay và kinh doanh các loại sản phẩm chay
	

	10
	Chế biến các món ăn vặt
	Các món ăn vặt kinh doanh phù hợp phong cách teen
	

	1
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ô tô
	+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 

+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

+ Nêu được các hiện tượng và giải thích được nguyên nhân các sai hỏng thông thường

+ Trình bày được phương pháp kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa sai hỏng của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

+ Lựa chọn được các thiết bị, dụng cụ và thực hiện được công việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ

	2
	Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ phun xăng trên ô tô đời mới
	+ Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, ưu nhược điểm của hệ thống phun xăng điện tử

+ Trình bày đúng thành phần cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận chính: Bộ điều khiển trung tâm, các bộ cảm biến, bầu lọc xăng, bơm xăng điều khiển điện từ, vòi phun xăng điện từ

+ Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận hệ thống phun xăng điện tử

+ Nhận dạng cấu tạo, kiểm tra, Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử đúng quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định

+ Sử dụng đúng dụng cụ, thiết bị dùng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử
	

	3
	Bảo dưỡng và sửa chữa khung gầm ô tô
	+ Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu , phân loại của các bộ phận trong hệ thống truyền lực 

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận: ly hợp, hộp số, các đăng, truyền lực chính, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe

+ Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng các bộ phận: Ly hợp, hộp số, các đăng, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe ô tô

+ Trình bày đúng phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa những sai hỏng của các bộ phận: Ly hợp, hộp số các đăng, truyền lực chính, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe

+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của các bộ phận: ly hợp, hộp số, các đăng, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa

+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
	

	4
	Bảo dưỡng và sửa chữa điện ô tô
	+ Trình bày đầy đủ các nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các hệ thống điện  trên ô tô

+ Giải thích được sơ đồ và nguyên lý làm việc chung của mạch điện trên ô tô

+ Trình bày được cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của các bộ phận cơ bản trong hệ thống điện trên ô tô

+ Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa

+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
	

	5
	Kỹ thuật viên chẩn đoán ô tô
	+ Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của công việc chẩn đoán kỹ thuật trong ô tô và động cơ

+ Giải thích và phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của các bộ phận trong động cơ và trong ô tô

+ Chẩn đoán phát hiện và kết luận chính xác các sai hỏng của các hệ thống và bộ phận của động cơ  ô tô

+ Sử dụng đúng, các dụng cụ kiểm tra, chẩn đoán đảm bảo chính xác và an toàn
	

	6
	Kỹ thuật viên đồng sơn ô tô
	+ Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ các vật tư cần chuẩn bị cho 1 kỹ thuật viên đồng sơn

- Biết được cách sử dụng các vật tư trong kỹ thuật đồng sơn

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
	

	7
	Bảo dưỡng và vận hành ô tô cơ bản
	+ Kiểm tra tình trạng của xe trước vận hành

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về lái xe

+ Thao tác lái xe cơ bản trong xưởng sửa chữa, giúp kiểm tra và chẩn đoán 

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
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	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động cơ bản
	1.Kiến thức nghề: 

· Nhận biết được các thành phần trên điện thoại.

· Nhận biết được các thuật ngữ hay sử dụng dành cho kỹ thuật viên.

· Cài đặt, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm cho điện thoại.

2. Kỹ năng nghề:


· Tổng quan liên kết của các khối chính. 

· Tháo, ráp thay thế tất cả các thành phần ngoại vi.

· Cách dò sơ đồ mạch điện trên mainboard.

· Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để kiểm tra mạch.

· Hướng dẫn cách thao tác chính xác, đúng quy trình.
	KHOA ĐIỆN TỬ
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	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	1. Về kiến thức nghề: 

· Trình bày được được một số kiến thức về phần cứng máy tính.

· Trình bày được quy trình lắp ráp và cài đặt máy tính.

2. Về kỹ năng nghề:


· Nhận biết được các phần cứng máy tính.

· Lựa chọn được các thành phần phần cứng máy tính tương thích đúng yêu cầu.

· Lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính.

· Thiết lập được thông số trong CMOS.

· Cài đặt được hệ điều hành cho máy tính (Window 7, Window 8.1, Window 10).

· Cài đặt được driver cho máy tính.

· Cài đặt một số phần mềm thông dụng : Unikey; Trình soạn thảo văn bản; trình nghe nhạc, xem phim…

· Sao lưu và phục hồi dữ liệu máy tính.
	

	3
	Thiết kế và thi công đèn quảng cáo
	1.Kiến thức nghề: 

· Thiết kế và vẽ bảng hiệu, hộp đèn, banner, áp phích bằng chương trình Corel.
· Thiết kế, bố trí, tính toán bảng đèn LED.
· Nhận biết các kiểu quảng cáo cho bảng đèn, Neonsign, quang báo…
2.Kỹ năng nghề:
· Sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng trong quảng cáo.
· Thiết kế, thi các bảng đèn LED, ma trận quang báo

· Sử dụng tốt các phần mềm tạo hiệu ứng cho bảng đèn LED, Bảng tỷ giá, Bảng quang báo.

· Có thái độ chuyên cần, tác phong an toàn trong công nghiệp.
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	Xử lý ảnh 
	Sau khi học xong lớp này học viên có thể chỉnh sửa, thêm hiệu ứng, blend màu...  của ảnh trên phần mềm Photoshop.
	KHOA CNTT
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	Kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản
	Sau khi học xong lớp này học viên có thể hiểu được các thành phần cơ bản của máy tính cũng như biết cách sử dụng cơ bản phần mềm M$ Office
	

	3
	Đào tạo IT bảo trì hệ thống mạng cơ bản
	Sau khi học xong lớp này học viên có thể cài đặt máy tính, cấu hình hệ thống mạng và triển khai 1 phòng máy hoàn chỉnh
	

	4
	Thiết kế và phát triển Website
	Sau khi học xong lớp này học viên có thể xây dựng 1 trang web hoàn chỉnh
	

	1
	Khởi sự kinh doanh
	Giúp người học trang bị và củng cố các kiến thức, kỹ năng để con đường khởi nghiệp trở nên bền vững hơn. Khoá học sẽ giúp bạn xây dựng ý tưởng kinh doanh; chọn ra ý tưởng kinh doanh phù hợp; hoàn thiện bản kế hoạch kinh doanh, nhận biết được các rủi ro trong quá trình khởi nghiệp, các bược để tạo dựng và hình thành nên một doanh nghiệp, các kỹ năng và kiến thức để vận hành doanh nghiệp.
	KHOA KINH TẾ
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	Kỹ năng bán hàng
	Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để giao tiếp, đàm phán một cách thuyết phục có hiệu quả và chuyên nghiệp, trở thành một người bán hàng xuất sắc góp phần đóng góp vào việc gia tăng doanh thu của tổ chức/doanh nghiệp
	

	3
	Phần mềm kế toán MISA
	Đây là phần mềm được sử dụng phổ biến hiện nay trong doanh nghiệp và được đánh giá là dễ sử dụng, tự động xử lý thông tin kế toán, tiết kiệm thời gian trong việc tổng hợp, đối chiếu số liệu sổ sách báo cáo, luôn cập nhật các chế độ kế toán tài chính, chính sách thuế mới nhất và đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho kế toán khi sử dụng rất nhiệt tình và hiệu quả.
	

	4
	Thuế & Khai báo thuế trên phần mềm
	Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều cần nhân viên kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế giỏi. Nhưng với áp lực công việc và hàng tá những việc không tên làm bạn không thể cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất các thay đổi về thuế. Chỉ cần đăng ký ngay một khóa học Thuế và khai báo thuế trên phần mềm là bạn có thể sở hữu trong tay những quy định và thay đổi mới nhất về công việc của mình. Khoa Kinh tế của trường Cao đẳng nghề TPHCM tự hào là nơi giúp bạn đạt được trình độ hiểu biết về các loại thuế và khai báo thuế như bạn mong muốn với khóa học Thuế và khai báo thuế trên phần mềm . Thông qua lớp Thuế và khai báo thuế trên phần mềm, bạn sẽ phát triển được nghề nghiệp của mình đúng với nhu cầu chuyên môn và sở thích. 
	

	5
	Thực hành ghi chép sổ sách kế toán
	Khoá học dạy kỹ năng – kinh nghiệm làm kế toán thực tế trong doanh nghiệp với những kỹ năng chuyên sâu như xử lý hoá đơn chứng từ kế toán, xử lý các nghiệp vụ để lên sổ sách, lập báo cáo tài chính,...cũng như các kỹ năng, kinh nghiệm đối chiếu, kiểm tra sổ sách báo cáo cũng được giáo viên hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể.
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	May âu phục nam – nữ
	
	KHOA SPGDNN
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	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo dạy trình độ Sơ cấp
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	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo dạy trình độ Trung cấp, Cao đẳng
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	Kỹ năng dạy học
	
	



